
TUẦN 13-PHẦN LỊCH SỬ 

BÀI 12: CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ Ở ĐÔNG NAM Á 

I. Vị trí địa lí của Đông Nam Á 

- Nằm ở phía đông nam châu Á, tiếp giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.  

II. Sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thê kỉ VII 

- Các Vương quốc đẩu tiên: Phù Nam, Chăm-pa, Đốn Tốn, Xích Thổ, Chân Lạp, 

Thaton, Pegu, …xuất hiện ở hạ lưu các con sông.  

- Phù Nam là vương quốc phát triển nhất với thương cảng Óc Eo. 

- Những vương quốc đó hiện nay: 

Pegu, Thơton -> Myanmar 

Chăm-pa, Phù Nam -> Việt Nam 

Đốn Tốn, Xích Thố -> Miền Nam Thái Lan và Malaysia. 

Malayu, Taruma -> Indonesia 

III. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thê kỉ VII đến 

thê kỉ X 

Thế kỉ VII, Phù Nam sụp đổ. Nhiều quốc gia mới xuất hiện: 

- Vương quốc là Đva-ra-va-ti (Dvaravati) và Ha-ri-pun-giay-a (Haripunjaya): ở 

vùng lưu vực sông Mê Nam 

- Vương quốc Pa-gan (Pagan): vùng trung lưu sông l-ra-oa-đi (Irawadi) 

- Đầu thế kỉ X, người Việt thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt. 

- Vương quốc Sri Vi-giay-a (Sri Vijaya): trên đảo Su-ma-tra (Sumatra) 

- Từ thế kỉ VIII, ở trung tâm đảo Gia-va: vương quốc Ka-lin-ga (Kalinga)  

=> Tạo cơ sở cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á giai đoạn sau đó (thế kỉ 

X - XV). 

............................................................................................................................................. 

BÀI 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á 

TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐỀN THẾ KỈ X 

I. Tác động của quá trình giao lưu thương mại 

- Đông Nam Á thành nơi cung cấp nước ngọt, lương thực và trao đổi sản vật có giá 

trị như hổ tiêu, đậu khấu, ngọc trai, san hô..., đặc biệt là trầm hương. 

- Xuất hiện trung tâm buôn bán và trao đổi sản vật, hàng hoá nổi tiếng như óc Eo 

(Phù Nam), Pa-lem-bang (Sri Vi-giay-a), Trà Kiệu (Champa),... 



- Giao lưu thương mại đã thúc đẩy giao lưu văn hoá, tác động trực tiếp đến sự ra 

đời và phát triển của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. 

II: Tác động của quá trình giao lưu văn hóa 

- Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hoá ngoài khu vực đã lan toả 

đến Đông Nam Á, đặc biệt là văn hóa Ấn Độ. 

- Tôn giáo Ấn Độ là Hin-đu giáo và Phật giáo nhanh chóng hoà quyện với tín 

ngưỡng bản địa và đã ảnh hưởng lớn đến nền văn hoá của các vương quốc trong khu 

vực (về chữ viết, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, …)./ 

............................................................................................................................................... 

TUẦN 13-PHẦN ĐỊA LÍ 

BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC  

CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ. (tiếp theo) 

(đã ghi bài ở tuần 12) 

I. Chuyển động tự quay quanh trục 

- Hướng quay từ Tây sang Đông. 

- Góc nghiêng của Trái Đất không thay đổi: nghiêng góc 66033’. 

- Thời gian: 24 giờ. 

II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 

1. Sự luân phiên ngày đêm 

- Tại một thời điểm xác định, trên Trái Đất có nơi đang là ngày, có nơi đang là đêm. 

- Do sự vận động tự quay từ Tây sang Đông và Trái Đất hình cầu nên khắp mọi nơi 

trên Trái Đất luân phiên có ngày và đêm.  

2. Giờ trên Trái Đất 

- Bề mặt Trái Đất chia ra làm 24 khu vực giờ. 

- Mỗi khu vực giờ là một múi giờ, có 1 giờ riêng gọi là giờ khu vực. 

- Múi giờ gốc là múi giờ số 0 (múi giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua). Giờ của 

múi giờ gốc là giờ GMT. 

3. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể. 

Do Trái đất quanh trục nên các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất sẽ bị lệch 

hướng so với hướng ban đầu: 

+ Bán cầu Bắc: lệch về bên phải 

+ Bán cầu Nam: lệch về bên trái./ 


